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NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT 
I. Khoa Công nghệ thông tin: 
 

STT HỌ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI EMAIL 

1 Nguyễn Đức Cường Trưởng khoa 0918 087 000 cuong.nd@huflit.edu.vn 

2 Tôn Quang Toại Phó Trưởng khoa 0947 774 847 tonquangtoai@huflit.edu.vn 

5 Đinh Thị Phương Thảo Chuyên viên VP.Khoa 0907 089 841 dtpthao@huflit.edu.vn 

6 Lã Như Hải Chuyên viên VP.Khoa 0979 923 063 hai.ln@huflit.edu.vn 

7 Lê Thanh Phong Chuyên viên phòng 
máy 0983 839 479 lethanhphong@huflit.edu.v

n 

8 Nguyễn Tuấn Dũng Chuyên viên phòng 
máy 0984 138 696 dung.nt@huflit.edu.vn 

9 Đinh Hùng TBM Khoa học máy 
tính 0903 789 108 dinhhung621@huflit.edu.vn 

10 Trần Minh Thái TBM Hệ thống thông 
tin 0918 674 717 minhthai@huflit.edu.vn 

11 Phạm Đình Thắng TBM Mạng máy 
tính/An ninh mạng 0902 869 983 thangpham@huflit.edu.vn 

 
II. Các Phòng / Ban / Thư viện / Giám thị: 
 

ST
T PHÒNG / BAN / TV / GT ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

1 Văn phòng khoa CNTT 0838.629.233 (Ext 119)  

2 Phòng Tổ chức – Hành chính 0838.629.233 (Ext 108 – 109 – 110)  

3 Phòng Đào tạo Đại Học 0838.629.233 (Ext 105 – 106)  

4 Thư viện 0838.629.233 (Ext 128)  

5 Thầy Dũng (Giám thị) 0903.377.185  
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6 Thầy Phùng (Giám thị) 0903676900  
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A - MẪU TIÊU ĐỀ ĐỀ THI 
 

1.​ Đối với đề thi không làm trực tiếp trên đề 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA_____________ 
_________ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề có 04 trang) 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
BẬC ĐẠI HỌC / CAO ĐẲNG  – HỆ CHÍNH QUY 

Học kỳ….. Năm học ………….. 
Khóa …………. 

 
Môn: TIẾNG ANH 1 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
(SV được sử dụng tài liệu) 

 
 

2.​ Đối với đề thi làm trực tiếp trên đề 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA_____________ 
_________ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề có 04 trang) 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
BẬC ĐẠI HỌC / CAO ĐẲNG  – HỆ CHÍNH QUY 

Học kỳ….. Năm học ………….. 
Khóa …………. 

 
Môn: TIẾNG ANH 1 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
(SV được sử dụng tài liệu) 

 
Họ tên sinh viên: ​  
Mã số sinh viên: ​  
Ngày sinh: ​  

Số báo danh:​  
Phòng thi: ​  

Chữ ký giám thị 1: ​  
Chữ ký giám thị 2: ​  

Chữ ký giám khảo 1: ​  
Chữ ký giám khảo 2: ​  

 
Điểm chấm lần 1: ​  
 
Điểm chấm lần 2: ​  

Điểm chính thức 
Bằng số Bằng chữ 

 
 

 
B – MẪU TÚI ĐỀ THI 

TÚI ĐỀ THI 

(□ CHÍNH THỨC​ □ DỰ TRỮ) 
Tên khoa: ​  

Tên môn thi: ​ Khóa: ​  

Học kỳ: ​ Năm học: ​  

Thời gian thi: ​  

Hình thức thi: ​  

□ Được sử dụng tài liệu ​ □ Không được sử dụng tài liệu 
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Các thông tin khác: 

Số tờ đề thi: ​  

Tên giảng viên trực đề: ​  

Số điện thoại di động: ​  

Các điểm cần lưu ý đối với đề thi, tài liệu nếu được sử dụng: ​  

​  

​  

 

 
C – CÁC MẪU KHÁC (đính kèm) 

1.​ Biên bản bàn giao phiếu tô điểm 
2.​ Biên bản hiệu chỉnh điểm thi 
3.​ Danh sách bổ sung điểm thi 
4.​ Đơn xin chấm phúc khảo bài thi 
5.​ Biên bản chấm phúc khảo 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

____ 
Số:        - BB/ĐT 

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 20  

 
BIÊN BẢN HIỆU CHỈNH ĐIỂM THI 

 

Tôi tên: ​  

Giảng viên Khoa:​  

Phụ trách giảng dạy môn:​  

Mã môn học:​  

Học kỳ: ​ , năm học: ​  

Hôm nay, lúc ….. giờ …… ngày …….. tháng ……. năm ………, tại văn phòng 
…………………………………, tôi đề nghị phòng Đào tạo hiệu chỉnh điểm thi ….. (Giữa 
Kỳ/Cuối Kỳ) của sinh viên: 

T
T 

MSSV Họ tên sinh viên Điểm cũ Điểm mới Lý do hiệu chỉnh 

1      

2      

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về điểm số mà tôi đề nghị hiệu chỉnh. 

Trân trọng. 
 

XÁC NHẬN BCN KHOA 
……………………………………………

. 

GIẢNG VIÊN ĐỀ NGHỊ 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO Ý KIẾN BAN GIÁM HIỆU TRƯỞNG 
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TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ TIN HỌC 
TP. HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_______ 
_______  

 
 

BIÊN BẢN BÀN GIAO PHIẾU TÔ ĐIỂM 
 
Bên giao:​ Khoa… 
Đại diện:​ Ông/Bà… 
Bên nhận:​ Phòng Đào tạo 
Đại diện:​ Ông/Bà… 
Ngày giao:​ …. 
 
Bàn giao Phiếu tô điểm thi Bản chính, Kỳ thi……….., Học kỳ…, Năm học…………, gồm 
các môn thi sau: 
 

T
T Môn thi 

Loại điểm thi Số 
tờ 

Ghi chú 
(ghi rõ nhóm 

nộp) 
Giữa 
kỳ 

Học 
kỳ 

Lần 2 (Cải 
thiện) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
…       
 
Số tờ tổng cộng: 
 
Bên giao​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Bên nhận 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

____ 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 20 

HƯỚNG DẪN 

TÔ ĐIỂM VÀO PHIẾU GHI ĐIỂM MÔN HỌC 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho giảng viên khi tô điểm thi và chuyên viên 

quét – chuyển điểm vào hệ thống Edusoft, đề nghị giảng viên khi tô điểm cần lưu ý một số điểm sau: 

●​ Dùng bút lông viết bảng trắng để tô, có thể dùng bút mực màu xanh hoặc màu đen đều được, 

cần tô đậm và đều vào hết vòng tròn của ô điểm mà mình chấm. 

●​ Không để nhiều phiếu ghi điểm chồng lên nhau để tránh vết tô quá đậm sẽ in vết xuống phiếu 

bên dưới làm ảnh hưởng đến độ chính xác và kết quả quét điểm. 

●​ Dùng bút bi để ký tên và ghi các thông tin khác lên phiếu ghi điểm mà không sử dụng bút 

lông. 

●​ Bảo quản phiếu ghi điểm cẩn thận, tránh để phiếu ghi điểm bị nhăn hay có nhiều nếp gấp sẽ 

ảnh hưởng đến chất lượng quét điểm. 

●​ Giảng viên nên ghi điểm (bằng chữ) vào cột Điểm chữ sau đó mới tô điểm. 

●​ Nếu tô nhầm ô điểm thì có thể dùng viết xóa và xóa ô điểm đã tô nhầm, sau đó tô lại ô điểm 

đúng cần tô, và ký xác nhận là đã sửa mấy chỗ (ở phần xác nhận cuối trang). 

Phiếu ghi điểm chỉ có một mẫu (dành cho hệ niên chế và hệ tín chỉ): 

●​ Trong phiếu ghi điểm có 2 cột là cột điểm nguyên và cột tô tròn điểm lẻ, giảng viên lưu ý là 

chỉ được tô 1 ô điểm duy nhất trong mỗi cột điểm nguyên hay điểm thập phân.  

●​ Nếu giảng viên cho điểm nguyên, ví dụ là 8 điểm thì giảng viên chỉ cần tô vào ô ⑧ bên cột 

điểm nguyên, các ô bên cột điểm thập phân không cần tô. 

●​ Nếu giảng viên cho điểm thập phân, ví dụ như 6,5 điểm thì giảng viên sẽ tô vào ô ⑥ bên cột 

điểm nguyên và tô thêm vào ô ⑤ bên cột điểm thập phân. 

●​ Sinh viên nào bị 0 điểm thì giảng viên tô vào ô ⓪ bên cột điểm nguyên, các ô còn lại bên cột 

điểm thập phân để trống. 
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●​ Giảng viên phải tô điểm hết tất cả sinh viên có tên trong danh sách, không được bỏ trống ô tô 

điểm của sinh viên có tên trong danh sách. 

●​ Nếu sinh viên nào Vắng Thi thì giảng viên không được gạch ngang tên sinh viên mà phải tô 

vào ô  bên cột điểm nguyên, các ô còn lại bên cột điểm thập phân để trống. 

 

 
Mẫu Phiếu Ghi Điểm 

 
Ví dụ về cách làm tròn đến một chư số thập phân: 

SV A nếu được 6,2 điểm làm tròn thành 6,0 điểm; nếu được 6,3 điểm được làm tròn thành 
6,5; nếu được 6,8 điểm được làm tròn thành 7,0 điểm. 
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Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 
                   Khoa CNTT 

Huflit, ngày 8 tháng 8 năm 2014 
 

QUY TRÌNH HOÀN TẤT ĐIỂM GIỮA KỲ 
 

 
Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý bảng điểm, Khoa kính gửi quý Thầy/ Cô Quy 

trình hoàn tất điểm giữa kỳ gồm các bước như sau: 
1.​ Sau khi học kỳ bắt đầu được khoảng 02 tuần, giảng viên (GV) liên hệ T. Thái Văn Hảo để 

nhận bảng điểm danh lớp mình phụ trách. Bảng điểm danh cũng được dùng như bảng điểm 
giữa kỳ. 

2.​ GV không bổ sung sinh viên (SV) vào danh sách nhận từ Khoa nếu không có ý kiến của 
Phòng Đào tạo. 

3.​ GV cần photo bảng điểm danh, 01 bảng dùng để điểm danh và tính điểm nháp trên lớp, 01 
bảng còn lại dùng để vào điểm chính thức nộp về Khoa.  

4.​ Khi lên lớp, GV công bố cụ thể cách tính điểm giữa kỳ cho sinh viên (SV) được rõ. 
5.​ Đối với những môn học kéo dài 11 tuần, chậm nhất hết tuần 13, GV nộp bảng điểm giữa kỳ 

về cho Khoa; những môn học kéo dài 15 tuần, chậm nhất hết tuần 17, GV nộp bảng điểm cho 
Khoa. 

6.​ Trước khi kết thúc môn học, GV công bố điểm số cho SV, sau đó cho SV ký tên xác nhận 
trên bảng điểm giữa kỳ. Bảng điểm GV nộp về Khoa phải có điểm cụ thể, rõ ràng kèm với 
chữ ký của SV. SV nào không ký tên, SV đó phải chịu trách nhiệm điểm số của mình. 

7.​ GV ghi rõ môn học mình phụ trách trên bảng điểm giữa kỳ (bảng viết tay) sau đó ký và ghi rõ 
họ tên vào bảng điểm. 

8.​ Trước khi nộp bảng điểm giữa kỳ về Khoa, GV cần photo bảng điểm giữa kỳ và lưu ít nhất 
trong một học kỳ để tiện lợi trong việc giải quyết khiếu nại điểm số của SV (nếu có). 

9.​ Khi đã hoàn tất bảng điểm giữa kỳ (bảng viết tay) trên lớp, GV liên hệ chuyên viên phụ trách 
điểm tại Khoa để nhận bảng điểm giữa kỳ (bảng tô) để tô điểm. 

10.​GV tô bảng điểm giữa kỳ theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo. 
11.​Khi tô điểm, trong trường hợp SV có tên trong lớp nhưng lại không có tên trong bảng điểm 

tô, GV liên hệ chuyên viên phụ trách điểm để nhận phiếu bổ sung tên SV. Khi bổ sung, GV 
phải ghi đầy đủ mã số SV để Phòng đào tạo thuận tiện trong việc nhập điểm. 

12.​GV tô điểm tại Khoa và nộp cùng lúc bảng điểm viết tay và bảng điểm tô cho chuyên viên 
phụ trách điểm. 

13.​Khi SV khiếu nại về điểm số, nếu khiếu nại đúng, GV liên hệ Khoa để điền vào bảng Điều 
chỉnh điểm. 
Khoa Kính mong quý Thầy/Cô thực hiện nghiêm túc theo quy trình trên để Khoa có thể hoàn 

thành nhiệm vụ của mình. 
                                                                                     KT.TRƯỞNG KHOA 

          (Đã ký) 
                                                                        ​  ThS. Tôn Quang Toại 
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TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM 
KHOA <TÊN KHOA> 

________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

___________ 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: ........ tên tiếng Việt (tên tiếng Anh) ………….. 

- Mã số học phần: ………. 

- Số tín chỉ học phần: … tín chỉ  
- Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành:  

- Số tiết học phần:  
▪​ Nghe giảng lý thuyết​ : … tiết 

▪​ Làm bài tập trên lớp​ : … tiết 

▪​ Thảo luận​ : … tiết 

▪​ Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): …. tiết 

▪​ Hoạt động theo nhóm​ : … tiết 

▪​ Thực tế:​ : … tiết 

▪​ Tự học​ : … giờ 

-  Đơn vị phụ trách​ học phần: Bộ môn / Khoa 

2. Học phần trước: (Tên các học phần sinh viên cần phải học trước nếu có) ….. 

3. Mục tiêu của học phần: (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được) 

4. Chuẩn đầu ra:  

 

 Nội dung Đáp ứng CĐR 
CTĐT 

Kiến thức 4.1.1. K1 

4.1.2. K2, K3 

Kỹ năng 4.2.1. S2 

4.2.2. S1,S3 

Thái độ 4.3.1 A1 

4.3.2 A2,A3 

CHÚ Ý: 

4.1. Kiến thức: Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn 
thành học phần?) 

4.2. Kỹ năng: Trình bày những kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân mong muốn sinh 
viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần? 
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Kỹ năng nghề nghiệp bao gồm kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn, năng lực thực hành, kỹ năng 
xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề,… của chuyên môn nghề nghiệp (ví dụ: có khả 
năng vận hành …/ lập quy trình …/ thiết kế …/ tính toán …./ thực hiện và phân tích kết quả 
thí nghiệm …/ phân tích, tổng hợp, đánh giá về …/ lập kế hoạch …/ tổ chức thực hiện …/ xử 
lý …/ vận dụng kiến thức để …/ … ). 

Kỹ năng cá nhân là các kỹ năng giúp con người tư duy, sống và làm việc trong mối quan 
hệ  tương tác với con người, tập thể, tổ chức, cộng đồng, xã hội phục vụ cho cuộc sống và 
công việc nhưng không phải là kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp (ví dụ: kỹ năng giao tiếp và 
ứng xử; kỹ năng đàm phán; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lắng nghe; kỹ năng làm việc nhóm; 
kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, 
phân tích và đánh giá thông tin; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ; kỹ năng khám phá; 
kỹ năng sáng tạo; kỹ năng viết; kỹ năng học tập suốt đời…). 

4.3. Thái độ:Trình bày những mong muốn về thái độ của người học sau khi hoàn thành học 
phần?) 

 Thái độ có thể là thái độ đối với vấn đề chuyên môn; ý thức, trách nhiệm, đạo đức, tác 
phong nghề nghiệp; trách nhiệm công dân; thái độ phục vụ; … 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

… (Mô tả tóm lược các nội dung chính được giảng dạy cho người học; khoảng 10 đến 20 
dòng)   

6. Nội dung và lịch trình giảng dạy:  

- Các học phần lý thuyết: 
  

Buổi/Tiế
t 

Nội dung Hoạt động của 
giảng viên 

Hoạt 
động 
của sinh 
viên 

Giáo 
trình 
chính 

Tài liệu 
tham 
khảo 

Ghi chú 

1 Chương 1: 
Tên 
chương 

1.1……. 

 

 

 

1.2 

4 hoạt động 

-​ Thuyết 
giảng 

-​ Xem 
video 

-​ Hướng 
dẫn làm 
việc 
nhóm 

-​  

-Nghe 
giảng, 
ghi chú 

Trả lời 
câu hỏi 

Thảo lận 
nhóm 
theo chủ 
đề 

Làm bài 
tập 

Trang 5 
cuốn [1] 

Trang 67 
cuốn [3] 

Trang 73 
cuốn [2] 

Giải 
quyết 
mục tiêu 
4.1.1 
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- Các học phần thực hành: 
  

Buổi/Tiế
t 

Nội dung Hoạt động của 
giảng viên 

Hoạt 
động 
của sinh 
viên 

Giáo 
trình 
chính 

Tài liệu 
tham 
khảo 

Ghi chú 

1 Bài 1: 
<Tên bài> 

4 hoạt động 

-​ Thuyết 
giảng 

-​ Hướng 
dẫn sinh 
viên thực 
hiện 

-Nghe 
giảng, 
ghi chú 

Trả lời 
câu hỏi 

Làm bài 
tập 

Trang 5 
cuốn [1] 

Trang 67 
cuốn [3] 

Trang 73 
cuốn [2] 

Giải 
quyết 
mục tiêu 
4.1.1 

       

       
 
 

7. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- ... (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện) ... 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 
- Tham dự thi kết thúc học phần. 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 
- ... 

Lưu ý: Nội dung trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo quy định về công tác học vụ 
đối với học phần và đặc điểm của học phần có thể xác định nội dung cho phù hợp.  

8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

8.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

T
T 

Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3.1 
2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài tập 

được giao 
10% 4.2.1; 4.2.4; 

4.3 
3 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh/... 

- Được nhóm xác nhận có tham 
gia  

5% 4.2.2; 4.2.5; 
4.2.6; 4.3. 
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4 Điểm thực hành/ 
thí nghiệm/ thực 
tập 

- Báo cáo/kỹ năng, kỹ xảo thực 
hành/.... 
- Tham gia 100% số giờ 

10% 4.2.7 đến 
4.2.10 

5 Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 

- Thi viết/trắc nghiệm/vấn 
đáp/... (.... phút) 

15% 4.1.1 đến 
4.1.4; 4.2.1 

... ... ... ... ... 

... Điểm thi kết thúc 
học phần 

- Thi viết/trắc nghiệm/vấn 
đáp/... (.... phút) 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
và 100% giờ thực hành 
- Bắt buộc dự thi 

50% 4.1; 4.3; ... 

 
Lưu ý:  
- Nội dung trong bảng trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo đặc điểm của học phần 

có thể thiết kế điểm thành phần, quy định, trọng số, mục tiêu đánh giá học phần cho phù hợp. 
Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%. 

- Cột “Quy định” tương ứng với các điểm thành phần có thể trình bày thêm nội dung 
tiêu chí đánh giá. 

- Ngoài ra, bảng trên có trình bày sự liên quan giữa phần đánh giá và mục tiêu của 
học phần. Cột “Mục tiêu” chỉ trình bày số thứ tự của mục tiêu của học phần (ở mục số 4) có 
liên quan đến thành phần đánh giá tương ứng. Các số thứ tự được trình bày trong cột “Mục 
tiêu” chỉ là ví dụ. 

 

8.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 
(từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 
phân.  

9. Tài liệu học tập:  

9.1. Giáo trình chính: 

[1] Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Nơi có tài liệu, website 

[2] 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[3] 

[4] 

- Tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) ghi theo thứ tự ưu tiên 
(tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu này, website,... 

- Giới thiệu tối thiểu 1 giáo trình chính và 3 tài liệu tham khảo của học phần.  

10. Hướng dẫn sinh viên tự học: 
Tuần
/Buổi Nội dung Lý 

thuyế
Thực 
hành 

Nhiệm vụ của sinh viên 
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t 
(tiết) 

(tiết) 

1 Chương 1:....... 
1.1. .................. 
1.2. .................. 
1.3. .................. 

3 0 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 1.1 đến 
1.3, Chương 1 
+Ôn lại nội dung .... đã học ở học phần 
.... 
+Tra cứu nội dung về .... 
-Tìm hiểu bài thí nghiệm số 1 (từ trang 
3 đến trang 11) được hướng dẫn trong 
tài liệu [3] 
-... 

2 Chương 2:....... 
2.1. .................. 
2.2. .................. 

3 5 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 2.1 đến 
2.2, Chương 2 
+Ôn lại nội dung .... đã học ở học phần 
.... 
+Tra cứu nội dung về .... 
-Tài liệu [2]: tìm hiểu Phần 1 (trang 3 
đến trang 11) Phần 3 (trang 26 đến trang 
32) để rõ hơn về các vấn đề sau ...... 
-Làm bài tập số 1, 2, 3 và 4 của Chương 
1, tài liệu [1] 
-Làm việc nhóm (theo danh dách phân 
nhóm): làm bài tập số 5 của Chương 1, 
tài liệu [1] và viết báo cáo của nhóm 
-Viết báo cáo bài thí nghiệm số 1 
-Tìm hiểu bài thí nghiệm số 2 được 
hướng dẫn trong tài liệu [3]. Chú ý tìm 
hiểu phương pháp thí nghiệm và phân 
tích số liệu về.... (từ trang 12 đến trang 
17) 
-... 

3 2.3. .................. 
2.4. .................. 
Chương 3:....... 
3.1. .................. 
3.2. .................. 
3.3. .................. 

3 5 -Nghiên cứu trước: 
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 2.3 đến 
2.4 của Chương 2 và từ mục 3.1 đến 3.3 
của Chương 3 
+Xem lại nội dung .... đã học ở học 
phần .... 
+Tra cứu nội dung về.... 
-Tìm hiểu tài liệu [2] để rõ hơn về ...... 
-Làm bài tập số 1, 2, 3 của Chương 2, 
tài liệu [1] 
-Làm việc nhóm: làm bài tập số 4 và 5 
của Chương 2, tài liệu [1] 
-Viết báo cáo bài thí nghiệm số 2 
-Tìm hiểu bài thí nghiệm số 3 được 
hướng dẫn trong tài liệu [3], chú ý phần 
hướng dẫn chuẩn bị mẫu thí nghiệm và 
các bước tiến hành (từ trang 18 đến 
trang 24) 
-... 

... ... ... ... ... 
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15 ... ... ... ... 
Lưu ý: Nội dung trong bảng trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo đặc điểm của học 

phần đơn vị thiết kế số tiết lý thuyết, số tiết thực hành và nhiệm vụ của sinh viên cho phù 
hợp.  

Trưởng khoa 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Tổ trưởng Bộ môn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người biên soạn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

   

 Ban giám hiệu 
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20 
 



 
 

 

21 
 



 
 

 
 

22 
 



 
 

23 
 



 
 
 

24 
 



 
 

25 
 



 
 
 
 
 

26 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 



 
 
 
 

28 
 



 
 

29 
 



 
 

30 
 



 

31 
 



 

32 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TPHCM 

KHOA…… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 

 
 

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG GIẢNG VIÊN, Học kỳ ...,  Năm học 20...-20... - Đợt 1 
KHOA ………………………………………………… 

                                  

Số ​
TT Họ và tên 

Học hàm,​
 học vị​

Thâm niên ​
g/dạy, số năm 

được phong CD 

Môn giảng 
dạy Lớp Số ​

SV 

Số tiết​
thực giảng Hệ số 

chức 
danh​
K1 

Hệ số ​
lớp 

đông​
K2 

Hệ số 
ngoài 
giờ​
K3 

Hệ 
số 
tín 
chỉ​
K4 

K​
(K1xK2xK

3xK4) 

Đơ
n 

giá 
Thành tiền 

Tạm ứng ​
đợt 1 
(50%) 

Ghi chú 

LT TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 

GV cơ hữu (Trong mục này liệt kê theo thứ tự: GVCH trong Trường, Lãnh đạo khoa, GV cao tuổi, CB phòng ban, GV Hợp đồng dài hạn, mỗi mục được phân biệt bằng dòng 
kẻ đậm) 

   NG VĂN A                         10 5   

                                  

                                  

GV thỉnh giảng 

   NG VĂN B                               

                                  

                                  

  Tổng cộng:                               

  
(Tổng số tiền bằng chữ: 
…………………………………………………………………………………………)                 



                       
Hiệu trưởng 
 

Trưởng phòng CT-TC-CTSV 
(xác nhận các cột 2,3, 9->11,15->18) 

       Trưởng phòng Đào tạo 
       (xác nhận các cột 4->9,12->14)       

Trưởng khoa 
 

Người lập bảng 
 

                                  
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TPHCM 
KHOA…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 

 
 
 
 
 

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG GIẢNG VIÊN, Học kỳ ..,  Năm học 20...-20… - Đợt 2 
KHOA …………………………………………………… 

                  

Số ​
TT Họ và tên 

Học hàm,​
 học vị​

Thâm niên ​
g/dạy, số 
năm được 
phong CD 

Môn giảng dạy Lớp Số ​
SV 

Số tiết​
thực 
giảng 

Hệ 
số 

chứ
c 

dan
h​

K1 

Hệ 
số ​
lớp 

đông​
K2 

Hệ 
số 

ngoà
i giờ​
K3 

Hệ 
số 
tín 
ch
ỉ​
K
4 

K​
(K1xK2xK3

xK4) 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Tạm 
ứng ​

đợt 1 
(50%) 

Thanh 
toán​
đợt 2 
(50%) 

Ghi 
chú 

L
T 

T
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

GV cơ hữu (Trong mục này liệt kê theo thứ tự: GVCH trong Trường, Lãnh đạo khoa, GV cao tuổi, CB phòng ban, GV Hợp đồng dài hạn, mỗi mục được phân biệt bằng dòng 
kẻ đậm) 

  NG VĂN A                         10 5 5   
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GV thỉnh giảng 

   NG VĂN B                                 

                                    

  Tổng cộng:                                

 (Tổng số tiền bằng chữ   …………………………………………………………)         

            

Hiệu trưởng Trưởng phòng CT-TC-CTSV       Trưởng phòng Đào tạo               Trưởng khoa Người lập bảng 
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